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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI


LỊCH BÁO GIẢNG

NĂM HỌC 2020 - 2021
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN PHƯƠNG TĨNH
Dạy lớp: 1A
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
Huyện Gia Lâm

         Họ và tên giáo viên: 
NGUYỄN PHƯƠNG TĨNH
         Ngày tháng năm sinh:     31/10/1973
         Ngày vào ngành:  04/09/1992
         Hệ đào tạo:   Cao đẳng Sư phạm khoa  Giáo dục Tiểu học    Môn: Cơ bản

         Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng chuyên môn, GVCN và giảng dạy lớp 1A
CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

GVCN và giảng dạy lớp 1A
CÔNG TÁC KHÁC
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          …………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………….

Ninh Hiệp, ngày  5  tháng   9  năm 2020

HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Minh Hiên

	


Tuần  : 1  (Từ ngày  7/9  đến  11/9/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

7/9
	1
	1
	HĐTN (C.cờ)
	1A
	Chủ đề 1: Chào năm học mới: Lễ khai giảng
	

	
	2
	1
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	2
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	1
	Toán
	1A
	Tiết học đầu tiên


	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

8/9
	1
	3
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	4
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	2
	Toán
	1A
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	1
	GDTC
	1A
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ (tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

9/9
	1
	5
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh, làm quen với bảng chữ cái (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	6
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh, làm quen với bảng chữ cái (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	
	GDTC
	1A
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ (tiết 2)
	

	
	4
	1
	TNXH
	1A
	Bài 1: Kể về gia đình( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

10/9
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	9
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh, làm quen với bảng chữ cái (tiết 5)
	Máy chiếu 

	
	3
	10
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh, làm quen với bảng chữ cái (tiết 6)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Vào rừng hoa
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

11/9
	1
	11
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn luyện viết các nét cơ bản và đọc âm (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	12
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn luyện viết các nét cơ bản và đọc âm (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	3
	Toán
	
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5( tiết 2)
	

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

7/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng việt: Làm quen bộ đồ dùng Tiếng Việt
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	1
	Âm nhạc
	1A
	Thường thức âm nhạc
	Bộ ĐDTV

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

8/9
	1
	2
	HĐTN
	1A
	Bài 1: Làm quen với bạn mới
	Máy chiếu

	
	2
	2
	Mĩ thuật
	1A
	
	

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Giới thiệu sách vở dùng trong
buổi thứ hai/ngày
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

9/9
	1
	7
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh, làm quen với bảng chữ cái (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	2
	8
	Tiếng Việt
	1A
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số và dấu thanh, làm quen với bảng chữ cái (tiết 4)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Toán: Các số 0,1,2,3,4,5( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

10/9
	1
	1
	Đạo đức
	1A
	Chủ đề 1: Tự chăm sóc bản thân

Bài 1: Em giữ sạch đôi tay
	Máy chiếu

	
	2
	
	HĐTT
	1A
	An toàn giao thông
Bài 1: An toàn và nguy hiểm
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Làm quen bảng chữ cái, dấu thanh, chữ số, các nét cơ bản (tiết 1)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

11/9
	1
	2
	TNXH
	1A
	Bài 1: Kể về gia đình( tiết 2)
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Các số 1,2,3,4,5(tiết 2)


	Máy chiếu

	
	3
	3
	HĐTN(SHL)
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học:                               Ngày     tháng     năm 2020
Trong đó:  Dùng chung: 






Tổ trưởng
                  Ở lớp: 

                  Tự làm:






Nguyễn Phương Tĩnh

Tuần  : 2 (Từ ngày  14/9  đến  18/9/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

14/9
	1
	4
	HĐTN (C.cờ)
	1A
	Tìm hiểu nội quy nhà trường
	

	
	2
	13
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 1: A a (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	14
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 1: A a (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	4
	Toán
	1A
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

15/9
	1
	15
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 2: B b           (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	16
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 2: B b           (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	5
	Toán
	1A
	Bài 2: Các số 6,7,8,9,10( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	2
	GDTC
	1A
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ (tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

16/9
	1
	17
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 3: C  c          (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	18
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 3: C  c          (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.(tiết 1)
	

	
	4
	3
	TNXH
	1A
	Bài 2: Ngôi nhà của em(tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

17/9
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	19
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 4: E  e   Ê  e ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	20
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 4: E  e   Ê  e ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	2
	Đạo đức
	1A
	Chủ đề 1: Tự chăm sóc bản thân

Bài 2: Em giữ sạch răng miệng
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

18/9
	1
	21
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	22
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	6
	Toán
	
	Bài 2: Các số 6,7,8,9,10( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	CDd1: Mĩ thuật trong nhà trường
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

14/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng việt: Luyện tập sử dụng bộ đồ dùng Tiếng Việt và bộ đồ dùng Toán
	Bộ ĐDTV

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	2
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Vào rừng hoa- Đọc nhạc bậc thang
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

15/9
	1
	23
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: các số 6,7,8,9,10 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Vào rừng hoa
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

16/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 2)
	Máy chiếu

	
	2
	
	HĐTT
	1A
	An toàn giao thông:

Bài 2:Tìm hiểu đường phố
	Máy chiếu

	
	3
	2
	Mĩ thuật
	1A
	Cuộc dạo chơi của đường nét 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

17/9
	1
	4
	TNXH
	1A
	Bài 2: Ngôi nhà của em(tiết 2)
	Máy chiếu

	
	2
	5
	HĐTN
	1A
	Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 2)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

18/9
	1
	24
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: các số 6,7,8,9,10 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	6
	HĐTN(SHL)
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 11    tháng  9  năm 2020
Tổ trưởng
       Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần  : 3 (Từ ngày  21/9  đến  25/9/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

21/9
	1
	7
	HĐTN (C.cờ)
	1A
	Nói lời hay- Làm việc tốt
	

	
	2
	25
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 6: O  o      (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	26
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 6: O  o      (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	7
	Toán
	1A
	Các số 6, 7, 8, 9, 10( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

22/9
	1
	27
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 7: Ô  ô      (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	28
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 7: Ô  ô     (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	8
	Toán
	1A
	Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	3
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.(tiết2)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

23/9
	1
	29
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 8: D d  Đ đ(tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	30
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 8: D d  Đ đ(tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.(tiết 3)
	

	
	4
	7
	TNXH
	1A
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà(tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

24/9
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	31
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 9: Ơ  ơ    ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	32
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 9: Ơ  ơ    ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	3
	Đạo đức
	1A
	 Em tắm gội sạch sẽ
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

25/9
	1
	33
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	34
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	9
	Toán
	
	Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ quả dạng cầu
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

21/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng việt: Luyện đọc, sửa phát âm
	Bộ ĐDTV

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	3
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Vào rừng hoa- Đọc nhạc 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

22/9
	1
	35
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: các số 6,7,8,9,10 (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	3
	Âm nhạc
	1A
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

23/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 3)
	Máy chiếu

	
	2
	
	HĐTT
	1A
	An toàn giao thông:

Bài 3:Tín hiệu đèn giao thông
	Máy chiếu

	
	3
	3
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những chấm màu 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

24/9
	1
	8
	TNXH
	1A
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà(tiết 2)
	Máy chiếu

	
	2
	8
	HĐTN
	1A
	Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (t2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 3)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

25/9
	1
	36
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau  
	Máy chiếu

	
	3
	9
	HĐTN(SHL)
	1A
	Sinh hoạt lớp
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày     tháng     năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần  : 4 (Từ ngày  21/9  đến  25/9/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

28/9
	1
	10
	HĐTN (C.cờ)
	1A
	Vui trung thu
	

	
	2
	37
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 11: I  i   K   k (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	38
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 11: I  i   K   k (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	10
	Toán
	1A
	So sánh số

Tiết 1: Lớn hơn, dấu >
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

29/9
	1
	39
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 12: H   h    L    l (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	40
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 12: H   h    L    l (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	11
	Toán
	1A
	So sánh số

Tiết 2: Bé hơn,  dấu  <
	Máy chiếu 

	
	4
	7
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.(tiết 4)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

30/9
	1
	41
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 13: U   u  Ư    ư (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	42
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 13: U   u  Ư    ư (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	8
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, 

dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(t 1)
	

	
	4
	7
	TNXH
	1A
	An toàn khi dử dụng ĐD trong nhà (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

1/10
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	43
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 14: Ch   ch    Kh   kh (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	44
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 14: Ch   ch    Kh   kh (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	4
	Đạo đức
	1A
	 Em giữ trang phục gọn gang, sạch sẽ
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

2/10
	1
	45
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	46
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	12
	Toán
	
	So sánh số

Tiết 3: Bằng nhau, dấu =
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ cây
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

28/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng việt: Luyện đọc, sửa phát âm
	Bộ ĐDTV

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	4
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Vào rừng hoa- Đọc nhạc 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

29/9
	1
	47
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: So sánh số (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

30/9
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 4)
	Máy chiếu

	
	2
	
	HĐTT
	1A
	An toàn giao thông:

Bài 4: Đi bộ an toàn trên đường
	Máy chiếu

	
	3
	4
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những chấm màu 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

1/10
	1
	8
	TNXH
	1A
	An toàn khi dử dụng ĐD trong nhà (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	2
	11
	HĐTN
	1A
	Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi( t3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 4)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

2/10
	1
	48
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: So sánh số (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	12
	HĐTN(SHL)
	1A
	Sinh hoạt lớp tuần 4
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày  24   tháng  9    năm 2020
Tổ trưởng
       Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần : 5 (Từ ngày  5/10  đến  9/10/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

5/10
	1
	13
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Sao Nhi đồng chăm ngoan
	

	
	2
	49
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 16: M  m  N   n (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	50
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 16: M  m  N   n (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	13
	Toán
	1A
	So sánh số

Tiết 4: Luyện tập
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

6/10
	1
	51
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 17: G  g  Gi   gi (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	52
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 17: G  g  Gi   gi (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	14
	Toán
	1A
	Mấy và mấy( T1)
	Máy chiếu 

	
	4
	9
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, 

dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(t 2)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

7/10
	1
	53
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 18: Gh  gh   Nh   nh  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	54
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 18: Gh  gh   Nh   nh  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	10
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, 

dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(t 3)
	

	
	4
	9
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

8/10
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	55
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 19: Ng   ng    Ngh   ngh (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	56
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 19: Ng   ng    Ngh   ngh (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	5
	Đạo đức
	1A
	 Gia đình của em
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

9/10
	1
	57
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	58
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	15
	Toán
	
	Mấy và mấy ( t2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ cờ Tổ quốc
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

5/10
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	5
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Tổ quốc ta. Vận dụng sang tạo cao- thấp
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

6/10
	1
	59
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: So sánh số (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Học bài: Nắng sớm
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

7/10
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 5)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	5
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những chấm màu 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

8/10
	1
	10
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ để gia đình  (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	2
	14
	HĐTN
	1A
	Cảm xúc của em
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 5)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

9/10


	1
	60
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: So sánh số (tiết 4)
	Máy chiếu

	
	3
	15
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 8    tháng  10   năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần : 6 (Từ ngày  12/10  đến  16/10/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

12/10
	1
	16
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Hoạt động nhân đạo
	

	
	2
	61
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 21: R  r  S   s  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	62
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 21: R  r  S   s  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	16
	Toán
	1A
	Mấy và mấy

Tiết 3: Luyện tập
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

13/10
	1
	63
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 22: T  t   Tr   tr  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	64
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 22: T  t   Tr   tr  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	17
	Toán
	1A
	Luyện tập chubg
	Máy chiếu 

	
	4
	11
	GDTC
	
	Tập hợp đội hình hàng ngang, 

dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(t 4)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

14/10
	1
	65
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 23: Th  th  ia  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	66
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 23: Th  th  ia  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	12
	GDTC
	
	Động tác quay các hướng( tiết 1)
	

	
	4
	11
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

15/10
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	67
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 24: ua  ưa  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	68
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 24: ua  ưa  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	6
	Đạo đức
	1A
	 Gia đình của em
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

16/10
	1
	69
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	70
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	18
	Toán
	
	Luyện tập chung ( t2)

Dạy HĐTN (thứ 6: 16/10)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Nặn con vật
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

12/10
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	6
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Tổ quốc ta. Nhạc cụ trống con
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

13/10
	1
	71
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: So sánh số (tiết 5)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Luyện tập bài: Tìm bạn thân
	

	
	4
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung (dạy bài thứ 6: 16/10/)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

14/10
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 6)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	6
	Mĩ thuật
	1A
	Nét vẽ của em 
	

	
	4
	
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết (dạy bài thứ 6: 16/10/)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

15/10
	1
	12
	TNXH
	1A
	Lớp học của em  (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	2
	17
	HĐTN
	1A
	Yêu thương con người
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 6)

	Máy chiếu

	
	4
	
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp (dạy bài thứ 6: 16/10/)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

16/10
	1
	72
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung
	Máy chiếu

	
	3
	18
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ (HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC)


	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm:                                                           
	Ngày   8  tháng  10   năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần : 7 (Từ ngày  19/10  đến  23/10/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

19/10
	1
	19
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Hoạt động nhân đạo
	

	
	2
	73
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 26:  Ph  ph   Qu qu (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	74
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 26:  Ph  ph   Qu qu (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	19
	Toán
	1A
	Luyện tập chung( tiết 3)


	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

20/10
	1
	75
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 27: V  v   X  x (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	76
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 27: V  v   X  x (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	20
	Toán
	1A
	Luyện tập chung ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	4
	13
	GDTC
	
	Động tác quay các hướng( tiết 2)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

21/10
	1
	77
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 28 : Y  y (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	78
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 28 : Y  y (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	14
	GDTC
	
	Động tác quay các hướng( tiết 3)
	

	
	4
	13
	TNXH
	1A
	Lớp học của em  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

22/10
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	79
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	80
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	7
	Đạo đức
	1A
	 Lễ phép vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

23/10
	1
	81
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	82
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	21
	Toán
	
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ đồ vật dạng hình trụ
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

19/10
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	7
	Âm nhạc
	1A
	Nghe nhạc quốc ca. Nhạc cụ: trống con
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

20/10
	1
	83
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Luyện tập bài: Tìm bạn thân. Tập đọc nốt nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

21/10
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 7)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	7
	Mĩ thuật
	1A
	Nét vẽ của em 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

22/10
	1
	14
	TNXH
	1A
	Lớp học của em  (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	2
	20
	HĐTN
	1A
	Yêu thương con người (tiếp)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 7)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

23/10
	1
	84
	Tiếng Việt
	1A
	Luyện tập chính tả
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	21
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày  15   tháng  10   năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần : 8 (Từ ngày  26/10  đến  30/10/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
21/10
	1
	
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Tuyên dương tấm gương nhi đồng chăm ngoan
	

	
	2
	85
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 31:  an, ăn, ân (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	86
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 31:  an, ăn, ân (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	22
	Toán
	1A
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

27/10
	1
	87
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 32: on, ôn, ơn (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	88
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 32: on, ôn, ơn (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	23
	Toán
	1A
	Thực hành lắp ghép, xếp hình(tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	15
	GDTC
	1A
	Động tác vươn thở, động tác tay(tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

28/10
	1
	89
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 33 : en, ên, in, un (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	90
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 33 : en, ên, in, un (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	16
	GDTC
	1A
	Động tác vươn thở, động tác tay(tiết 2)
	

	
	4
	15
	TNXH
	1A
	Cùng khám phá trường học (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

29/10
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	91
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 34: am, ăm, âm  (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	92
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 34: am, ăm, âm  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	8
	Đạo đức
	1A
	 Quan tâm chăm sóc ông bà
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

30/10
	1
	93
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	94
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	24
	Toán
	
	Thực hành lắp ghép, xếp hình(tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ vườn cây
	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
21/10
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	8
	Âm nhạc
	1A
	Hát Quốc ca. Vận dụng sáng tạo cao thấp
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

27/10
	1
	  95
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật(tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

28/10
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 8)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	8
	Mĩ thuật
	1A
	Nét vẽ của em 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

29/10
	1
	16
	TNXH
	1A
	Cùng khám phá trường học(tiết 2)
	Máy chiếu

	
	2
	23
	HĐTN
	1A
	Yêu thương con người (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 8)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

30/10
	1
	96
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	24
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 22    tháng  10   năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần : 9 (Từ ngày  1/11  đến  6/11/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
2/11
	1
	25
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Tìm hiểu truyền thống nhà trường
	

	
	2
	97
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 36: om ôm ơm (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	98
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 36: om ôm ơm (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	25
	Toán
	1A
	Bài 9: Luyện tập chung
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

3/11
	1
	99
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 37: em êm im um (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	100
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 37: em êm im um (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	26
	Toán
	1A
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 1) 
	Máy chiếu 

	
	4
	17
	GDTC
	1A
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng(tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

4/11
	1
	101
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 38: ai ay ây (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	102
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 38: ai ay ây (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	18
	GDTC
	1A
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng(tiết 2)
	

	
	4
	17
	TNXH
	1A
	Cùng khám phá trường học (tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

5/11
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	103
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 39: oi ôi ơi (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	104
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 39: oi ôi ơi (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	9
	Đạo đức
	1A
	 Quan tâm chăm sóc cha mẹ
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

6/11
	1
	105
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	106
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	
	Toán
	
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ vườn cây


	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
2/11
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	9
	Âm nhạc
	1A
	Hát Quốc ca. Vận dụng sáng tạo cao thấp
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

3/11
	1
	107
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

4/11
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 9)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	9
	Mĩ thuật
	1A
	Nét vẽ của em 
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

5/11
	1
	18
	TNXH
	1A
	Cùng vui ở trường ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	2
	26
	HĐTN
	1A
	Bài 5: Thân thiện với bạn bè
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 9)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

6/11
	1
	108
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	27
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 29    tháng  10   năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


Tuần : 10 (Từ ngày  9/11  đến  13/11/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
9/11
	1
	28
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Lễ phát động thi đua thực hiện năm điều Bác Hồ dạy
	

	
	2
	109
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 41: ui ưi (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	110
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 41: ui ưi (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	28
	Toán
	1A
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

10/11
	1
	111
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 42: ao eo (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	112
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 42: ao eo (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	29
	Toán
	1A
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 4) 
	Máy chiếu 

	
	4
	19
	GDTC
	1A
	Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng(tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

11/11
	1
	113
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 43: au âu êu (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	114
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 43: au âu êu (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	20
	GDTC
	1A
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (tiết 1)
	

	
	4
	19
	TNXH
	1A
	Cùng vui ở trường (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

12/11
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	115
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 44: iu ưu (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	116
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 44: iu ưu (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	10
	Đạo đức
	1A
	 Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

13/11
	1
	117
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu

Bảng chữ cái 

	
	2
	118
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	30
	Toán
	
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 5)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Tập nặn hình dáng người

	

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
9/11
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	10
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Lớp một thân yêu. Đọc nhạc: 
Ban nhạc Đô-Rê-Mi
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

10/11
	1
	
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Ôn bài: Lí cây xanh, tìm bạn thân
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

11/11
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 10)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	10
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những hình cơ bản(tiết 1)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

12/11
	1
	20
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 1) 
	Máy chiếu

	
	2
	29
	HĐTN
	1A
	Bài 6: Thực hiện năm điều Bác Hồ dạy
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 10)


	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

13/11
	1
	
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 4)
	Máy chiếu

	
	3
	30
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 5    tháng  11   năm 2020
Tổ trưởng
    Nguyễn Phương Tĩnh


KIỂM TRA - DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

	Ngày tháng năm
	Nhận xét việc thực hiện của Giáo viên
	Kí, đóng dấu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


